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BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ 

KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-20225 

TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

I.  HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 

Cá nhân 

1.  
Ông Nguyễn 

Thiện Bảo 

Phó Bí thư 

Đảng ủy, 

Thành viên 

HĐTV, Tổng 

Giám đốc 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận : 

- Hoàn thành tốt/Lao động tiến tiến 2014-2025 

- Hoàn thành xuất sắc/Chiến sĩ thi đua cơ sở 2023-2025 

- Đạt danh hiệu thi đua Chiến sỹ Thi đua cơ sở từ năm 2014-2025 

- Chiến sỹ Thi đua Bộ Công Thương giai đoạn 2005-2007 ; 2011-2013 ; 2014-2016 

- Chiến sĩ Thi đua của Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước giai đoạn 2022-2024 

- Huân chương LĐ Hạng II năm 2013 

- Bằng khen thủ tướng Chính phủ năm 2007 

- Băng khen của Bộ Công thương 2007, 2011, 2015 

- Kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành Công thương năm 2016 

- Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu năm 2023 

- Bắng khen của Chủ tịch Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước 2024 

- Giải A giải thưởng KHCN Dầu khí (QĐ số 2284/QĐ-CNNL ngày 30/03/2026). Công 

trình đã đăng ký giải thưởng HCM đợt 7. 

Thành tích đạt được : 

- Sáng kiến 1: Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, khôi phục khai thác lại tầng Móng tại 

giếng DM-5P góp phần gia tăng sản lượng khai thác năm 2022 và gia tăng hệ số thu hồi 

tầng Móng mỏ Diamond, Dự án Lô 01&02 theo Quyết định số 3474/QĐ-DKVN ngày 

25/05/2023 của Petrovietnam. 

- Sáng kiến 2: Cụm công trình Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo 

đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng. 

Đạt giải A giải thưởng KHCN Dầu khí theo Quyết định công nhận số 2287/QĐ-CNNL 

ngày 30/3/2026 của Petrovietnam 

II. . HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

Tập thể:  

1.  

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Giếng khoan 

Dầu khí PVD 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và 

Dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

Huân chương Lao động Hạng 3 năm 2012 

Tập thể Lao động xuất sắc/Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2007 - 2025 

Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ năm 2020 

Cờ thi đua Bộ Công thương năm 2014 

Cờ tiêu biểu xuất sắc Tập đoàn CNNL Quốc gia VN 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010 

Bằng khen Chủ tịch UBQLV năm 2019 

Thành tích đạt được: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm của công ty 

ST

T 
Chỉ tiêu 

Kết quả thực hiện các năm 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 
Doanh 

thu 

305,

2 

308,

4 

259,

8 

404,

3 

747,

6 

2 

Lợi 

nhuận 

sau thuế 

18,7 24,8 22,2 36,7 
172,

2 

3 

Nộp 

ngân 

sách 

43,5 48,2 25,2 40,6 78,6 

 

Cá nhân:  

1.  
Ông Nguyễn 

Xuân Cường 

Thành viên 

Hội đồng 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 



2 

 

TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

Quản trị, Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và 

Dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Từ năm 2008-2025: Đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2009-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Năm 2010 đạt chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương giai đoạn 2008-2010 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2008: Huân chương Lao động hạng Ba QĐ số: 1231/QĐ-CTN ngày 16/9/2008 

Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ QĐ số: 2208/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 

Năm 2021: Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN QĐ số: 2472/QĐ-CTN, ngày 31/12/2021 

Năm 2022: Bằng khen Tập đoàn QĐ số: 1239/QĐ-DKVN ngày 17/03/2022 

Thành tích đạt được: 

* Sáng kiến được công nhận: 

- Sáng kiến 1: Chế tạo, lắp đặt cụm thiết bị chuyên dụng thay thế Crane Boom trên giàn 

PV Drilling I 

- Sáng kiến 2: Dự án phát triển phần mềm quản lý JSA Data Base Management 

SK có phạm vi ảnh hưởng Tập đoàn (QĐ số 3432/QĐ-DKVN ngày 17/7/2020) 

2.  
Ông Mai Thế 

Toàn 

Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và 

Dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2014-2025: Đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2014-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Năm 2013 đạt chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2013 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Huân chương Lao động hạng Ba QĐ số: 3135/QĐ-CTN ngày 26/11/2014 

Năm 2019, 2020, 2021: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Thành tích đạt được: 

* Sáng kiến được công nhận: 

- Sáng kiến 1: Xây dựng và ban hành Sổ tay Văn hóa PV Drilling (QĐ số 405/QĐ-PVD 

ngày 30/12/2022 của Tổng công ty PV Drilling) 

- Sáng kiến 2: Cổng thông tin điều hành Dashboard Ban chỉ đạo Khoa học Công nghệ - 

Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số (KHCN – ĐMST – CĐS) 

QĐ số 574/QĐ-PVD ngày 29/12/2025 của Tổng công ty PV Drilling 

3.  
Ông Phan Minh 

Quốc Bình 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Dầu khí 

Việt Nam 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Huân chương LĐ Hạng III năm 2013 

- Đạt danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến/Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm 2012-2025 

- Chiến sỹ Thi đua cơ sở từ năm 2012-2025 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2020 - 2025 

- Chiến sỹ Thi đua UBQLV nhà nước tại DN năm 2022 

- Chiến sỹ Thi đua Bộ Công thương năm 2015 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2011 

- Bằng khen Bộ Công thương năm 2015 

- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2012, 2013, 2014, 2020. 

- Giấy khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có Công trình Khoa học công nghệ tham gia 

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam năm 2025. 

- Danh hiệu Doanh nhân, Nhà quản lý trẻ Dầu khí tiêu biểu năm 2013. 

- Danh hiệu Nhà Quản lý Dầu khí giỏi năm 2017, năm 2021. 

- Danh hiệu Nhà Quản lý Dầu khí xuất sắc năm 2025. 

Thành tích đạt được : 

- Sáng kiến 1: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thiết bị EMI kiểm tra không phá hủy 

các ống thép rời (Bằng độc quyền sáng chế Hoa Kỳ, số công bố US 2023/0184717 A1, 

xuất bản ngày 15/6/2023). Đề tài đang được áp dụng tại PVN và phương pháp đo từ 

MFL được áp dụng tại các dự án Khoa học công nghệ của PVN. 

- Sáng kiến 2: Quy trình sản xuất vật liệu graphen từ ống cacbon kích cỡ nano bằng 

phương pháp hóa học (theo Quyết định số 260526/QĐ-SHTT ngày 19/11/2025 của Cục 

Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ về việc cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu 

ích).  

4.  
Bà Nguyễn Thị 

Hiền 

Phó TGĐ 

PVCFC 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- HCLĐ Hạng Ba: 201; 

- CSTĐCS/HTXSNV: 2013 – nay; 
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TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

- CSTĐ Bộ Công Thương: 2014; 

- BK cấp bộ/ngành/tỉnh: 2014, 2016, 2019, 2021; 

- BK/GK Tập đoàn: 2013 – nay; 

- KNC Vì SNPT ngành CT: 2016; KNC VSNDK: 2013; 

- Nhà QLDK tiêu biểu 2021. 

 * Sáng kiến/Giải pháp được công nhận: 

- 01 SK có phạm vi ảnh hưởng cấp Tập đoàn; 

- 08 SK có phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng công ty. 

5.  
Ông Phạm Tuấn 

Anh 

Thành viên 

Hội đồng 

Thành viên 

Tập đoàn 

Công nghiệp - 

Năng lượng 

Quốc gia Việt 

Nam 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- HCLĐ Hạng Ba: 2012; 

- HTTNV từ năm 2013 – nay; 

- HTXSNV 2023 đến 2025 

- CSTĐCS từ năm 2015- nay 

- CSTĐ Bộ: 2021; 

- BK cấp bộ/ngành/tỉnh: 2018,2020.2022,2023; 

- Nhà QLDK tiêu biểu 2024. 

Thành tích khen thưởng: Khen thưởng đột xuất về thành tích: Xuất sắc đột xuất trong 

công tác, chỉ đạo, thực hiện tái cơ cấu lại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp 

Tàu thủy Duy Quất đi vào hoạt động ổn định, góp phần phát triển ngành công nghiệp 

đóng tàu và vận tải Biển 

III. I HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

Cá nhân: 

1.  
Ông Đặng Ngọc 

Quý 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận : 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2007 

- Bằng khen Bộ Công thương năm 2010, 2012, 2014 

- Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước năm 2023 

- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí năm 2021, 2022, 2023 

- Giấy khen Tập đoàn Dầu khí năm 2024 

- Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến năm 2023 

- Giấy khen Tổng công ty năm 2024 

- Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương năm 2013 (QĐ số 4167/QĐ-BCT ngày 24/6/2013). 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 2021, 2023. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến từ năm 2014 đến năm 2025. 

Thành tích đạt được : 

Các giải pháp, sáng kiến: giai đoạn 2021-2025, cá nhân có 13 gaiir pháp, sáng kiến được 

công nhận, một số giải pháp, sáng kiến tiêu biểu: 

- Sáng kiến “Phương pháp khoan cắt đa thân trong móng granite (multi-lateral open hole 

sidetrack) ở giếng đang khai thác CNV-2PST mỏ CNV lô 09-2 Việt Nam” (theo Quyết 

định số 1413/TDKT ngày 23/8/2024, Sáng kiến cấp Petrovietnam tại Quyết định số 

6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025) 

- Sáng kiến “Sử dụng Swell Packer để phòng ngừa khí xâm nhập vào vành xuyến giữa hai 

ống chống 9-5/8” và 13-3/8” (theo Quyết định số 1413/TDKT ngày 23/8/2024, Sáng 

kiến cấp Petrovietnam tại Quyết định số 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025) 

- Sáng kiến “Tối ưu phương án hủy thân giếng cũ trong thi công giếng khoan cắt xiên tại 

các dự án của PVEP” (theo Quyết định số 1737/TDKT ngày 15/10/2024, Sáng kiến cấp 

Petrovietnam theo Quyết định số 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025) 

- “Kết hợp hủy phần thân giếng bên dưới với quá trình thả và trám xi măng bộ hoàn 

thiện” (theo Quyết định số 1737/TDKT ngày 15/10/2024, Sáng kiến cấp Petrovietnam 

tại Quyết định số 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025) 

- Sáng kiến “Tối ưu thiết kế và thi công giếng khai thác đan dày mỏ Tê Giác Trắng giai 

đoạn cuối đời mỏ - Lô 16-1” (theo Quyết định số 2066/TDKT ngày 10/12/2024, Sáng 

kiến cấp Petrovietnam theo Quyết định số 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025). 

2.  
Ông Ngô Khánh 

Xạ 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012 (QĐ số 534/QĐ-TTg ngày 08/05/2012) 

- Chiến sỹ thi đua Bộ công thương năm 2023 (QĐ 637/QĐ-UBQLV ngày 24/12//2024) 

- BKCT năm 2022 (555/QĐ-UBQLV ngày 04/10/2023) 
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TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

thác Dầu khí - Chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 2021-2025 

- Lao động tiên tiến/Hoàn thành tốt nhiệm vụ liên tục từ 2014-2025 

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2023-2025 

- Giấy khen PVEP 2024 

- Bằng khen Petrovietnam liên tục từ 2019-2023 

- Giấy khen Petrovietnam năm 2024 

Thành tích đạt được : 

Đồng tác giả các Sáng kiến cấp PVEP/Petrovietnam: 

- Sáng kiến 1: “Tối ưu thiết kế và thi công giếng khai thác đan dày mỏ Tê Giác Trắng giai 

đoạn cuối đời mỏ - Lô 16-1” (Quyết định công nhận số 2066 /TDKT ngày 10/12/2024 

của PVEP) 

- Sáng kiến 2: “Phương pháp khoan cắt đa thân trong móng granite (multi lateral open 

hole sidetrack) ở giếng đang khai thác CNV-2PST mỏ CNV lô 09-2 Việt Nam” (Quyết 

định công nhận số 1413/QĐ-TDKT ngày 23/8/2024 của PVEP). 

- Sáng kiến 3: “Giải pháp cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu khai thác (Avocet) và xây 

dựng báo cáo số (Dashboard) thông minh hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị khai thác 

và điều hành các Dự án Dầu khí của PVEP” (Quyết định công nhận số 2065/TDKT 

ngày 10/12/2024 của PVEP. 

- Sáng kiến 4: “Ổn định nguồn cung cấp điện trên giàn khai thác H1-WHP” (Quyết định 

công nhận số 1714/TDKT ngày 28/12/2023 của PVEP) 

- Sáng kiến 5: “Các cải tiến trong hệ thống ESP để kéo dài thời gian hoạt động của máy 

bơm trong môi trường nhiệt độ cao và lưu lượng dòng cao ở các giếng móng Sư Tử 

Vàng từ 2013-2021” (Quyết định công nhận Sáng kiến cấp Petrovietnam số 3474/QĐ-

DKVN ngày 25/5/2023). 

3.  
Ông Hoàng 

Xuân Dương 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận : 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013 (Quyết định số 2208/QĐ-TTg ngày 

13/11/2013) 

- Từ năm 2013 liên tục hoàn thành tốt/Lao động tiên tiến : 2013 - 2025 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 2021 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở : 2013, 2019-2025 

- Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương : 2014 

- Bằng khen Bộ Công Thương năm 2015 

- Bằng khen Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2024 

Thành tích đạt được : 

Các giải pháp, sáng kiến : 

Sáng kiến 1 : ”Nghiên cứu tỉ lệ trộn Dầu gia nhiệt – Heating Medium nhằm tối ưu và đảm 

bảo đặc tính kĩ thuật trong vận hành hệ thống gia nhiệt tại Nhà máy CPF của Công ty liên 

doanh GBRS”theo QĐ 796/QĐ-TDKT ngày 21/4/2025 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác 

Dầu khí. 

Sáng kiến 2 : ”Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, hoán cải bản vẽ thiết kế và sử dụng vật tư 

thiết bị các giếng tạm thời dừng khai thác cho hai giếng BRS-24 và BRS-25, dự án EPC5 

tại mỏ Bir Seba – GBRS, Algeria”, theo QĐ 1433/QĐ-TDKT ngày 10/11/2023 

4.  
Ông Đặng Việt 

Long 

Tổng Giám 

đốc, Công ty 

Liên doanh 

Điều hành 

Hoàng Long, 

Hoàn Vũ, 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận : 

− Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2013;  

− Bằng khen của Chủ tịch UBQLV năm 2022-2023 

− Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến : 2014-2025 

− Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 2023-2025 

− Chiến sĩ thi đua cơ sở : 2014-2025 

− Bằng Lao động sáng tạo năm 2026 

Thành tích đạt được : 

Các giải pháp, sáng kiến : giai đoạn 2021-2025, cá nhân có 09 giải pháp, sáng kiến được 

công nhận, một số giải pháp, sáng kiến tiêu biểu : 

Sáng kiến 1: “Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu chống mất dung dịch Wellbore 

Strengthening trong khi khoan các giếng khoan khai thác có độ suy giảm áp suất cao tại 

mỏ Tê Giác Trắng lô 16.1 ngoài khơi Việt Nam”, theo QĐ số 1450/QĐ-TDKT của Tổng 

Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Việt Nam ký ngày 30/12/2022. 

Sáng kiến 2: “Gia tăng sản lượng khai thác bằng phương án bơm hóa chất phá nhũ tương 

vào trong cần khai thác các giếng Mỏ Tê Giác Trắng”, theo QĐ số 956/QĐ_TDKT của 

Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Việt Nam ký ngày 28/7/2023 và số 
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2430/QĐ_DKVN của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam ký ngày 

10/4/2024. 

Sáng kiến 3: “Bơm nước nóng chống tắc nghẽn đường ống ngầm từ giàn đầu giếng CNV 

đến giàn xử lý CPP-3”, theo QĐ số 1397/QĐ-TDKT Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác 

Dầu Khí ký ngày 30/7/2025. 

Sáng kiến 4: “Phương pháp khoan cắt đa thân trong móng granite (multi lateral open 

hole sidetrack) ở giếng đang Khai thác CNV-2PST mỏ CNV lô 09-2 Việt Nam”, theo QĐ 

số 1413/QĐ-TDKT Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí ký ngày 23/08/2024. 

Sáng kiến 5: “Ứng dụng AI kết hợp với phân tích khí thành phần dự báo khoảng mở vỉa 

trong điều kiện dữ liệu địa vật lý giếng khoan hạn chế tại mỏ Tê Giác Trắng”, theo QĐ số 

417/QĐ-TDKT Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí ký ngày 26/03/2026. 

5.  
Ông Nguyễn 

Công Đoàn 

Phó Tổng 

giám đốc, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2018-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ số: 2052/QĐ-TTg ngày 13/11/2014) 

Năm 2021: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 1239/QĐ-DKVN ngày 

17/03/2022 

Năm 2023: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ 1611/QĐ-DKVN, ngày 

18/03/2024 

Năm 2019, 2020, 2021: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Thành tích đạt được: 

* Sáng kiến được công nhận: 

Sáng kiến 1: “Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng hệ thống phân quyền điều khiển 

(Assignment) cho VFD của Topdrive bằng cách sử dụng hệ thống VFD của Rotary Table”, 

theo QĐ số 3432/QĐ-DKVN ngày 17/7/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Sáng kiến 2: Xây dựng và ban hành Sổ tay văn hóa PV Drilling theo QĐ số 405/QĐ-PVD 

ngày 30/12/2022 của PV Drilling 

Sáng kiến 3: Nghiên cứu thiết kế phần mềm quản lý giám sát công tác xuất nhập khẩu, 

khai báo hải quan giao nhận cho các hàng hóa mua sắm/ sửa chữa phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các giàn khoan do PVD quản lý và vận hành theo QĐ số 158/QĐ-

PVD, ngày 08/06/2022 của PV Drilling 

6.  
Ông Cao Ngọc 

Bình 

Giám đốc, 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ Giếng 

khoan Dầu khí 

PVD, Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2013-2025: Đạt hoàn thành tốt nghiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2014-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ QĐ số: 2208/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 

Năm 2021: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 1239/QĐ-DKVN ngày 

17/03/2022 

Năm 2022: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 12241/QĐ-DKVN ngày 

06/04/2023 

Năm 2023: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 1611/QĐ-DKVN ngày 

18/03/2024 

Thành tích đạt được: 

+ Các giải pháp, sáng kiến: 

Sáng kiến 1: “Giải pháp hỗ trợ thả ống dẫn hướng bắng cáp mềm”, theo QĐ số 20/BC-

CĐ PVDWS ngày 10/09/2025 của PVDWell Serviecs 

Sáng kiến 2: Nghiên cứu Dịch vụ Cứu kẹt Van thử áp suất đầu giếng theo QĐ số 45 /QĐ-

CĐ-PVD, ngày 07/03/2023 của PV Drilling 

7.  
Ông Nguyễn 

Thế Sơn 

Thành viên 

Hội đồng 

Quản trị, Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2013-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2022-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 
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Khoan Dầu 

khí 

Năm 2015: Chiến sỹ Thi đua Bộ Công thương (QĐ 5627/QĐ-BCT, ngày 08/06/2015) 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2012: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ  (QĐ số: 1911/QĐ-TTg ngày 20/12/2012) 

Năm 2013: Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số: 2734/QĐ-BCT, ngày 02/05/2013 

Thành tích đạt được: 

   * Với vai trò thành viên HĐQT PV Drilling luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác 

quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các 

thông lệ tốt để kiểm soát, giám sát các hoạt động của PV Drilling một cách có trách nhiệm, 

minh bạch và hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật 

    * Tôi đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động rà soát toàn bộ hệ thống công nghệ 

thông tin hiện có, đồng thời đánh giá lại các quy trình quản trị để xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi số phù hợp với đặc thù hoạt động của PV Drilling. Mục tiêu của quá trình 

chuyển đổi số là hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm thời gian, tối ưu 

chi phí, nâng cao năng suất lao động và gia tăng hiệu quả quản trị doanh nghiệp. 

     * Trực tiếp chỉ đạo Ban Phát triển kinh doanh triển khai thực hiện các giải pháp tìm 

kiếm việc làm, phát triển thị trường cho các dịch vụ của PV Drilling trong bối cảnh giá 

dịch vụ thấp và cạnh tranh gay gắt, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, liên 

tục và duy trì tối đa hiệu quả hoạt động các giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan; 

tăng cường tìm kiếm các cơ hội cung cấp giàn khoan trong khu vực và phát triển các dịch 

vụ ra nước ngoài, mở rộng thị phần dịch vụ trong nước. 

8.  
Ông Đỗ Danh 

Rạng 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2018-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ số: 2052/QĐ-TTg ngày 13/11/2014) 

Thành tích đạt được: 

* Các sáng kiến trong công tác quản lý:  

- Xây dựng và ban hành Sổ tay văn hóa PV Drilling. Theo Quyết định số 405/QĐ-PVD 

ngày 30/12/2022 của PV Drilling 

- Kiểm soát chặt dòng tiền, vận dụng tối đa các công cụ tài chính như SWAP, Cross 

Currency Swap – CCS kết hợp depo tiền gửi giúp doanh thu tài chính 

9.  
Ông Đinh 

Quang Nhựt 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2018-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ  (QĐ số: 2052/QĐ-TTg ngày 13/11/2014) 

Năm 2020: Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số: 1391/QĐ/BCT, ngày 26/05/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công thương về thành tích trong phong trào phòng chống thiên tai và cứu 

nạn năm 2019 

Thành tích đạt được: 

* Sáng kiến được công nhận: 

Sáng kiến 1: “Thiết kế phần mềm đánh giá rủi ro trong công việc – JSA, theo QĐ số 

3432/QĐ-DKVN ngày 17/7/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

Sáng kiến 2: Chế tạo, lắp đặt cụm thiết bị chuyên dụng thay thế Crane Boom trên giàn PV 

Drilling I theo QĐ số 3432/QĐ-DKVN ngày 17/7/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam 

Sáng kiến 3: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sàn chuyên dụng phục vụ bảo dưỡng chân giàn 

khoan tự nâng theo QĐ số 59/QĐ-PVD, ngày 24/03/2021 của PV Drilling 

10.  
Ông Nguyễn 

Đình Dương 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2018-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Năm 2015 Chiến sỹ Thi đua Bộ Công thương 
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Năm 2016: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ số: 2052/QĐ-TTg ngày 13/11/2014) 

Thành tích đạt được: 

* Sáng kiến được công nhận: Phần mềm quản lý giám sát công tác xuất nhập khẩu, khai 

báo hải quan, giao nhận cho các hàng hóa mua sắm/sửa chữa phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các giàn khoan do PVDrilling sở hữu và vận hành. Theo Quyết định số 

158/QĐ-PVD ngày 08/6/2022 của PV Drilling 

11.  
Ông Trần Thanh 

Bình 

Giám đốc 

Công ty 

TNHH DV Kỹ 

thuật Dầu khí 

Biển PVD, 

Tổng công ty 

cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2014-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2014-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ QĐ số: 2208/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 

Năm 2024: Bằng khen Tổng Giám đốc Tập đoàn QĐ số: 3636/QĐ-CNNL ngày 

08/05/2025 

Thành tích đạt được: 

Các giải pháp, sáng kiến: 

Sáng kiến 1: “Chế tạo hệ thống đốt trong quá trình tạo lớp phủ Manganese Phosphat cho 

bộ khoan cụ”, theo Quyết định số 216A/QĐ-PVDO-TC&CƯNL ngày 19 tháng 9 năm 2023 

của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD 

Sáng kiến 2: Chế tạo bộ thiết bị dùng để Nong và Chồn các mối nối ống chống của 

Tenaris theo Quyết định số 216A/QĐ-PVDO-TC&CƯNL ngày 19 tháng 9 năm 2023 của 

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD 

Sáng kiến 3: Chế tạo dụng cụ cán nguội chân ren mối nối cần ống cho bộ khoan cụ (Cold 

Roll) theo Quyết định số 216A/QĐ-PVDO-TC&CƯNL ngày 19 tháng 9 năm 2023 của 

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD 

12.  
Ông Lê Văn 

Toản 

Trưởng ca 

Nhà máy, 

phòng Kế 

hoạch Điều 

độ, Chi nhánh 

PVCFC – Nhà 

máy Đạm Cà 

Mau 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- BK TTg CP: 2020 (gđ 2015 – 2019); 

- LĐTT/HTTNV: từ 2021 – 2025; 

- CSTĐCS/HTXSNV: 2020, 2022, 2023, 2024, 2025; 

- BK UBQLVNN: 2022; 

- BK/GK Tập đoàn: 2021;  

- KNC Vì SNPT ngành CT: 2022; KNC VSNDK: 2024; 

* Sáng kiến/Giải pháp được công nhận: 

06 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng công ty; 

13.  
Ông Lâm Sơn 

Tùng 

Trưởng ca 

xưởng Phụ 

trợ, Chi nhánh 

PVCFC – Nhà 

máy Đạm Cà 

Mau 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- BK TTg CP: 2021 (gđ 2015 – 2019); 

- LĐTT/HTTNV: từ 2021 – 2025; 

- CSTĐCS/HTXSNV: 2020, 2021, 2023, 2024; 

- CSTĐ UBQLVNN: 2021; 

- BK UBQLVNN: 2020; 

- KNC Vì SNPT ngành CT: 2022; KNC VSNDK: 2024; 

* Sáng kiến/Giải pháp được công nhận: 

03 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng công ty. 

14.  
Ông Phạm Văn 

Phong 

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị, Tổng giám 

đốc Tổng công 

ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- BK TTg CP: 2013; 

- LĐTT/HTTNV: từ 2014 – 2025; 

- CSTĐCS/HTXSNV: 2021- 2025; 

* Sáng kiến/Giải pháp được công nhận: 

Năm 2013: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 123/QĐ-KVN ngày 23/01/2014) 

Năm 2022: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 102/QĐ-KDK ngày 11/5/2022) 

Năm 2023: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 148/QĐ-KDK ngày 24/5/2023) 

Năm 2024: 01 SK cấp TCT (QĐ số 1203/QĐ-KVN ngày 22/10/2024) 

Năm 2025: 02 SK cấp TCT (QĐ số 721/QĐ-KVN ngày 08/07/2025 và QĐ số 311/QĐ-

KVN ngày 17/3/2025) 

15.  
Ông Huỳnh 

Quang Hải 

Phó Tổng 

giám đốc, 

Tổng giám 

Danh hiệu thành tích đạt được: 

- BK TTg CP: 2010; 

- LĐTT/HTTNV: từ 2011 – 2025; 
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đốc Tổng công 

ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

- CSTĐCS: 2011- 2025; 

- HTXSNV:2023-2025 

* Sáng kiến/Giải pháp được công nhận: 

Năm 2011: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 66/QĐ-CĐ ngày 31/05/2011) 

Năm 2012: 02 SK cấp Đơn vị (QĐ số 440/QĐ-KVN ngày 21/04/2012) 

Năm 2013: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 09/QĐ-CĐKVN ngày 21/01/2013) 

Năm 2014: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 123/QĐ-KVN ngày 23/01/2014) 

Năm 2015: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 08/QĐ-CĐKVN ngày 03/02/2015) 

Năm 2018: 01 SK cấp TCT (QĐ số 706/QĐ-KVN ngày 11/06/2018) 

Năm 2019: 01 SK cấp TCT (QĐ số 924/QĐ-KVN ngày 08/07/2019) 

Năm 2023: 02 SK cấp TCT (QĐ số 748/QĐ-KVN ngày 19/06/2023) 

Năm 2024: 02 SK cấp TCT (QĐ số 1153/QĐ-KVN ngày 08/10/2024) 

Năm 2025: 01 SK cấp Tập đoàn (QĐ số 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025); 01 SK cấp 

TCT (QĐ số 721/QĐ-KVN ngày 08/07/2025) 

IV. I BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

  Tập Thể:  

1.  
Phòng Tiếp Thị 

& Dịch vụ 

Bộ máy điều 

hành, Liên 

Doanh Việt - 

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận: 

+ Tập thể lao động xuất sắc/Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 2021, 2022, 2023 

+ Tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm: 2024 và 2025. 

+ Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2020, 2022 

+ Bằng khen của Bộ Tài Chính: 2025 

+ Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: 2021,2024 

Thành tích đạt được: 

+ Từ năm 2021 đến năm 2025 phòng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong 

Công tác Marketing và Ký kết, thực hiện các hợp đồng/dịch vụ. 

+ Tổng doanh thu từ hoạt động cung cập dịch vụ năm 2025 tăng trưởng cao so với 5 năm 

qua, doanh thu đạt hơn 344 triệu USD, đạt 155% so với kế hoạch, trong đó, doanh thu từ 

dịch vụ ngoài là hơn 276 triệu USD, đạt 154% so với kế hoạch, từ dich vụ cung cấp cho 

các lô là hơn 68 triệu USD, đạt 162% so với kế hoạch, đã góp phần quan trọng trong việc 

ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

2.  

Chi nhánh Thăm 

dò Khai thác 

Dầu khí Nam 

Côn Sơn - Công 

ty TNHH 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Cờ thi đua của  UBQLVNN: 2022, 2023 

- Cờ thi đua của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 2023, 2024 

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Liên tục từ 2021 đến 2024. 

- Danh hiệu Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 theo Quyết định số  158/QĐ-

DKVN ngày  03/02/2026 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. 

Thành tích đã đạt được: 

+ Về kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ: 

Trong giai đoạn 2021–2025, PVEP-NCS duy trì hoạt động sản xuất an toàn, liên tục, hiệu 

quả trong bối cảnh nhiều biến động; liên tục hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế 

hoạch. 

Sản lượng khai thác duy trì tăng trưởng ổn định, giai đoạn 2023–2025 vượt kế hoạch từ 

114%–148%; doanh thu tăng trưởng qua các năm, lợi nhuận cải thiện rõ rệt (đạt khoảng 69 

triệu USD năm 2025); công tác an toàn được bảo đảm tuyệt đối, đạt mốc 1,5 triệu giờ công 

an toàn (2023); toàn bộ công trình vận hành ổn định, không gián đoạn. 

+ Về triển khai dự án và phát triển mỏ: 

Triển khai thành công Dự án phát triển mỏ Đại Hùng Pha 3, đón dòng dầu đầu tiên vào 

ngày 07/5/2025 sớm tiến độ 20 ngày, góp phần duy trì và gia tăng sản lượng trung – dài 

hạn. 

Công tác khoan, hoàn thiện giếng vượt tiến độ, tiết kiệm chi phí lớn; hoàn thành lập, trình 

phê duyệt các kế hoạch ODP, FDP; từng bước chuẩn bị hạ tầng phát triển dài hạn (CPP, 

thay thế FPU). 

+ Thành công trong việc làm chủ về khoa học công nghệ trong ngành thăm dò khai thác 

dầu khí: 

Với việc 100% nhân lực là người Việt Nam triển khai dự án, Dự án Phát triển mỏ Đại 

Hùng Pha 3 chính là cột mốc đánh dấu sự thành công trong việc làm chủ về công nghệ, 

khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí của người Việt Nam. 

+ Về tiết giảm chi phí, sáng kiến cải tiến: 
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Triển khai hiệu quả các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật; rút ngắn thời gian dừng mỏ khoảng 21,5 ngày. 

Chiến dịch Đại Hùng Pha 3 hoàn thành sớm 43 ngày, tiết kiệm khoảng 19,3 triệu USD; 

nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế cao (từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD). 

+ Về tổng thể thành tích: 

Giai đoạn 2021–2025, PVEP-NCS hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu sản xuất 

kinh doanh, khẳng định năng lực vận hành, phát triển mỏ và tối ưu chi phí; đóng góp tích 

cực vào ngân sách Nhà nước, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và bảo đảm an ninh 

năng lượng quốc gia. 

+ Luôn tuân thủ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

+ Luôn đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. 

Ngoài ra, còn có thêm những chế độ chính sách nhằm đảm bảo đời sống cho người lao 

động, đồng thời khuyến khích lao động sáng tạo. 

+ Luôn quan tâm và ủng hộ đối với các hoạt động đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

Đồng thời, PVEP-NCS thường xuyên phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các 

cơ quan đoàn thể để tổ các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn trên 

biển, ... 

1.  
Ông Nguyễn 

Văn Đác 

Trưởng ban, 

Ban Điện tự 

động hóa sản 

xuất, Xí 

nghiệp Cơ 

điện, Liên 

doanh Việt-

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 2020 - 2025 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2022, 2024, 2025  

+Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2020 

+Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn lao động việt nam: 2020  

+Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: 2020,2022, 

2024 

Thành tích đạt được: 

+ Quản lý và tổ chức các Xưởng thuộc ban thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất 

theo kế hoạch hàng năm và các nhiệm vụ do lãnh đạo Xí nghiệp giao, hoàn thành đúng 

thời hạn, đạt chất lượng các cụm thiết bị năng lượng, tự động hóa (ICSS, WHCP, 

MCC/DBs, EMCC, CIS, MPFM) cho các giàn mới: CTC2, RC8, RC10, RC-RB1, BK22, 

BK23. 

+ Số sáng kiến được công nhận: 11 sáng kiến cấp cơ sơ ; 02 đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo 

kỹ thuật toàn quốc (VIFOTEC) các năm 2021 (01 Giải Nhì), 2023 (01 Giải Ba) ; 03 đề tài 

đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BRVT các năm 2020-2021 (01 Giải KK, 01 Giải 

Nhất), 2022-2023 (01 Giải Nhất). 

2.  
Ông Đỗ Vân 

Nam 

Kỹ sư, Ban 

chuyên trách 

lặn và kỹ thuật 

ngầm dưới 

nước, Xí 

nghiệp Vận tải 

biển và Công 

tác lặn, Liên 

doanh Việt-

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận:  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 2020 - 2025 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

+ Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2020, 2023 

+ Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2020,  2022 

+ Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: 2024 

Thành tích đạt được: 

+ Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

+ Có 10 sáng kiến cấp cơ sơ được công nhận cấp cơ sở, cụ thể : 

Năm 2021: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 2735/VSP được công nhận 

ngày 27/05/2021) 

Năm 2021: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 2898/VSP được công nhận 

ngày 27/05/2021) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3169/VSP được công nhận 

ngày 22/09/2023) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3214/VSP được công nhận 

ngày 22/09/2023) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3241/VSP được công nhận 

ngày 04/12/2023) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3403/VSP được công nhận 

ngày 05/11/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3431/VSP được công nhận 

ngày 17/02/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3506/VSP được công nhận 

ngày 19/12/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3423/VSP được công nhận 

ngày 02/07/2025) 
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Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3507/VSP được công nhận 

ngày 26/12/2025) 

3.  
Ông Nguyễn 

Hồng Quang 

Kỹ sư, Ban 

chuyên trách 

lặn và kỹ thuật 

ngầm dưới 

nước, Xí 

nghiệp Vận tải 

biển và Công 

tác lặn, Liên 

doanh Việt-

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận:  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 2020 - 2025 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

+ Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2020, 2023 

+ Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2022 

+ Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: 2022, 2024 

Thành tích đạt được: 

+ Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác chỉ huy lặn ở các 

trạm lặn. 

+ Có 10 SKSC được công nhận cấp cơ sở, cụ thể : 

Năm 2021: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 2735/VSP được công nhận 

ngày 27/05/2021) 

Năm 2021: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 2898/VSP được công nhận 

ngày 27/05/2021) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3214/VSP được công nhận 

ngày 22/09/2023) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3241/VSP được công nhận 

ngày 04/12/2023) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3403/VSP được công nhận 

ngày 05/11/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3431/VSP được công nhận 

ngày 17/02/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3499/VSP được công nhận 

ngày 04/11/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3506/VSP được công nhận 

ngày 19/12/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3423/VSP được công nhận 

ngày 02/07/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3507/VSP được công nhận 

ngày 26/12/2025) 

- + Công tác đoàn thể, xã hội: hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4.  
Ông Lê Minh 

Thọ 

Kỹ sư, Ban 

chuyên trách 

lặn và kỹ thuật 

ngầm dưới 

nước, Xí 

nghiệp Vận tải 

biển và Công 

tác lặn, Liên 

doanh Việt-

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận:  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 2020 - 2025 

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

+ Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 2022 

+ Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam: 2021, 2022, 

2024 

Thành tích đạt được: 

+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác chỉ huy lặn ở các trạm lặn và 

trong công tác dịch vụ ngoài. 

+ Có 10 SKSC được công nhận cấp cơ sở, cụ thể : 

Năm 2021: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 2898/VSP được công nhận 

ngày 27/05/2021) 

Năm 2022: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3130/VSP được công nhận 

ngày 20/12/2022) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3169/VSP được công nhận 

ngày 22/09/2023) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3215/VSP được công nhận 

ngày 22/09/2023) 

Năm 2023: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3241/VSP được công nhận 

ngày 04/12/2023) 

Năm 2024: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3337/VSP được công nhận 

ngày 14/10/2024) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3403/VSP được công nhận 

ngày 05/11/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3431/VSP được công nhận 

ngày 17/02/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3499/VSP được công nhận 
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ngày 04/11/2025) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (số đăng ký 3506/VSP được công nhận 

ngày 19/12/2025) 

- + Công tác đoàn thể, xã hội: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

5.  

Ông Nguyễn 

Văn Ánh 

 

Xưởng trưởng 

Xưởng Bờ, Xí 

nghiệp Xây 

lắp, Khảo sát 

và Sửa chữa 

các công trình 

khai thác dầu 

khí, Liên 

doanh Việt-

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận: 

- Bằng khen UBQLVNN năm 2022 

- Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2025 

- CSTĐCS: liên tục từ năm 2017-2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2020 - 2025 

- Bằng khen tập đoàn dầu khí năm 2021, 2022 & 2025 

- Giấy khen Đảng bộ Liên Doanh Việt-Nga 2024 

- Bằng khen CĐ DK “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” 

- Bằng Giấy khen TGĐ Vietsovpetro “Danh hiệu thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.  

- Giấy khen “Cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 

Thành tích đạt được: 

Trong giai đoạn 2021-2025, có 16 giải pháp, sáng kiến, một số giải pháp, sáng kiến tiêu 

biểu, cụ thể: 

Năm 2021: SK “Thiết kế, chế tạo bộ gá kẹp mỏ cắt bán tự động TANAKA kết hợp rulo 

xoay ống cắt vát mép 02 đầu ống thay thế phương án cắt vát mép 02 đầu ống bằng rùa từ 

“có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (QĐ số 2964/VSP ngày 25/06/2021) 

Năm 2022: SK” Thiết kế, chế tạo bộ giá đỡ sử dụng Fitup, hàn các Spools thay thế phương 

án sử dụng gối bê tông, gối sắt fitup , hàn các Spool trong công đoạn chế tạo Piping” có 

phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (QĐ số 3148/VSP ngày 19/12/2022. 

Năm 2024: SK “Thiết kế, chế tạo cụm giá đỡ cắt vát mép (Plat-end) cho dây truyền cuốn 

ống từ thép tấm thay thế cho việc sử dụng giá đỡ kết hợp rulo xoay ống”có phạm vi ảnh 

hưởng cấp cơ sở  (QĐ số 3334/VSP ngày 14/10/2024) 

Năm 2025: SK “Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cầu dẫn gangway phục vụ thi công hook-up 

giàn WHP-DH1” có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (QĐ số 3407/VSP ngày 21/07/2025) 

6.  
Ông Nguyễn 

Khắc Thanh 

Kỹ thuật viên 

NDT, Ban 

Khảo sát; Xí 

nghiệp Xây 

lắp, Khảo sát 

và Sữa chữa 

các công trình 

dầu khí; Liên 

doanh Việt - 

Nga 

Vietsovpetro 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã nhận: 

- Bằng khen UBQLVNN: 2022 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 2021, 2022, 2023, 2024,2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 2020 - 2025 

- Giấy khen của TĐDK : QĐ số: 3636/QĐ-DKVN ngày 08/05/2025 

- KNC vì sự nghiệp DK: QĐ Số: 4965/QĐ-DKVN, ngày 31/08/2022 

- KNC vì sự nghiệp ngành Công Thương: QĐ Số: 2459/QĐ-BCT, ngày 21/11/2022. 

- Người lao động Vietsovpetro tiêu biểu 2025. 

- Người lao động Dầu khí tiêu biểu 2025. 

- Giấy khen: QĐ số 229- QĐ-ĐU, ngày 13/12/2021. 

- Đoàn viên Công đoàn xuất sắc 2021, 2022, 2023, 2024. 

Thành tích đạt được: 

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Là Đảng viên tham gia tích cực trong công 

tác đoàn thể. Phát huy tính sáng tạo và có nhiều cải tiến trong công việc 

+ Từ năm 2022-2025: Có 4 SKSC được Vietsovpetro công nhận, cụ thể: 

Năm 2022: SK có phạm vi ảnh hưởng Vietsovpetro (QĐ số 3092/VSP, 30/09/2022) 

Năm 2022: SK có phạm vi ảnh hưởng Vietsovpetro (QĐ số 3091/VSP, 05/10/2022) 

Năm 2022: SK có phạm vi ảnh hưởng Vietsovpetro (QĐ số 3149/VSP, 14/12/2022) 

Năm 2025: SK có phạm vi ảnh hưởng Vietsovpetro (QĐ số 3265/VSP, 12/06/2025) 

7.  
Ông Hoàng 

Ngọc Trung 

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Tổng công ty 

Thăm dò Khai 

thác Dầu khí 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Huân chương lao động hạng III năm 2011 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009 

- Chiến sĩ Thi đua Bộ Công thương năm 2009, 2012 

- Bằng khen Bộ Công thương năm : 2013. 2015 (đột xuất) 

- Bằng khen Chủ tịch UBQLVNN năm 2022, 2023 

- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí/Tập đoàn CN-NL Quốc gia VN liên tục từ 2018 – 2024 

- Chiến sĩ thi đua cấp Ngành năm 2007 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ năm 2011 – 2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến liên tục từ 2011 – 2025 

- Giấy khen của TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2024 
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- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 2023 - 2025 

Thành tích đã đạt được: 

• Tóm tắt sáng kiến, giải pháp được công nhận 

- Năm 2021: 01 giải pháp hữu ích (QĐ công nhận: 1108/QĐ-TDKT ngày 02/11/2021): Hệ 

thống hỗ trợ bác sĩ điện tử cho người lao động Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí 

- Năm 2022: 01 giải pháp hữu ích (QĐ công nhận: 885/QĐ-TDKT ngày 30/8/2022): 

Nghiên cứu Xây dựng mô hình dự báo số ca nhiễm để lựa chọn thời điểm phù hợp kiểm 

soát chuỗi lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Tổng công ty 

- Năm 2024: 01 giải pháp hữu ích (QĐ công nhận: 2065/QĐ-TDKT ngày 10/12/2024): 

Giải pháp cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu khai thác (Avocet) và xây dựng báo cáo số 

(Dashboard) thông minh hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị khai thác và điều hành các Dự 

án Dầu khí của PVEP 

-  Năm 2024: 01 đề tài nghiên cứu khoa học (QĐ giao nhiệm vụ số 728/QĐ-TDKT ngày 

02/5/2024): Nghiên cứu và đánh giá về định hướng phát triển hoạt động thu hồi và lưu giữ 

CO2 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong xu thế phát triển bền vững 

- Năm 2025: 01 giải pháp hữu ích (QĐ công nhận: 796/QĐ-TDKT ngày 21/4/2025): Nghiên 

cứu tỉ lệ trộn Dầu gia nhiệt - Heating Medium nhằm tối ưu và đảm bảo đặc tính kĩ thuật 

trong vận hành hệ thống gia nhiệt tại Nhà máy CPF của CTLD GBRS 

8.  
Ông Nguyễn 

Xuân Ninh 

Giám đốc, Chi 

nhánh Thăm 

dò Khai thác 

Dầu khí Nam 

Côn Sơn - 

Công ty 

TNHH- Tổng 

công ty Thăm 

dò Khai thác 

Dầu khí 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen Bộ Công Thương năm 2011; 

- Bằng khen Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước giai đoạn 2020-2022; 

- Chiến sỹ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước giai đoạn 2020-2022. 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở 05 năm liên tục từ năm 2018 đến 2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm : 2012-2025 

- Giấy khen của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam năm 2024; 

- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2022;  

- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng 

tổ chức Công đoàn” năm 2022; 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều sáng kiến sáng chế được PVEP và Petrovietnam công nhận: 

+ Năm 2022 có 05 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 1450/TDKT ngày 

30/12/2022; 1298/QD-TDKT ngày 30/11/2022; 886/QD-TDKT ngày 30/08/2022; 

1451/QĐ-TDKT ngày 30/12/2022 

+ Năm 2023 có 04 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 1432/TDKT ngày 10/11/2023; 

956/TDKT ngày 28/7/2023; 956/TDKT ngày 28/7/2023; 956/TDKT ngày 28/7/2023;  

+ Năm 2024 có 01 sáng kiến được PVEP công nhận QĐ số 1413/TDKT ngày 23/8/2024 

+ Năm 2025 có 03 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 795/QĐ-TDKT ngày 

21/4/2025; 6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025 

9.  
Ông Tăng Văn 

Đồng 

Trưởng phòng 

Điều hành sản 

xuất, Chi 

nhánh Thăm 

dò Khai thác 

Dầu khí Nam 

Côn Sơn - 

Công ty 

TNHH 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn LĐ VN đã có thành tích xuất sắc trong chương trình 

“01 triệu sáng kiến – nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid”; 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020; 

- Bằng khen của Ban Chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp TW Đạt danh hiệu Bí thư chi 

bộ tiêu biểu trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng 

Đảng giai đoạn 2017-2020;  

- Chiến sỹ thi đua cơ sở 05 năm liên tục từ năm 2021 đến 2025. 

- Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2020; 

- Giấy khen của Tổng Giám đốc PVEP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong chiến dịch hủy giếng và đưa giàn DH-01 đi dock năm 2020; 

Thành tích đã đạt được: 

+ Có nhiều sáng kiến sáng chế được PVEP công nhận: 

- Năm 2022 có 06 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 886/TDKT ngày 30/8/202; 

886/QD-TDKT ngày 30/08/2022; 1298/QD-TDKT ngày 30/11/2022; 1450/TDKT ngày 

30/12/2022; 1451/TDKT ngày 30/12/2022. 

- Năm 2023 có 02 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 955/QD-TDKT ngày 

28/07/2023; 1432/QD-TDKT, ngày 10/11/2023; 

- Năm 2024 có 01 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 1211/QĐKT/25/10/24 

- Năm 2025 có 03 sáng kiến được PVEP công nhận: QĐ số 795/QĐ-TDKT ngày 

21/4/2025  
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10.  
Ông Nguyễn 

Đạo 

Kỹ thuật viên, 

Ban Kỹ thuật 

sản xuất, Công 

ty cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2022-2025  

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021-2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Trong năm 2022 có 02 sáng kiến được công nhận. Đặc biệt tại đợt Bảo dưỡng tổng thể 

lần 5 (TA5) năm 2024, đã trực tiếp tham gia kiểm tra nhiều thiết bị trọng yếu khu vực A1, 

phát hiện sớm các hư hỏng và đề xuất xử lý kịp thời, góp phần hoàn thành bảo dưỡng đúng 

tiến độ, đảm bảo an toàn và chất lượng. Năm 2025 tiếp tục tham gia kiểm tra thiết bị phục 

vụ nâng công suất phân xưởng CDU từ 116% lên 118%, góp phần giúp Nhà máy vận hành 

ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2023: Giải pháp nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong công tác kiểm tra thiết bị 

trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, được công nhận theo Quyết định số 326/QĐ-BTC 

ngày 12/9/2023 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi. 

+ Năm 2023: Giám sát nhiệt độ của vị trí có nhiệt độ cao của Radiant tube H-1101 ở công 

suất tương ứng của phân xưởng 11, được công nhận theo Quyết định số 4078/QĐ-BSR 

ngày 10/7/2023 của BSR. 

+ Năm 2024: Gắn hình chóp nón của các Vent nằm trên đường ống, được công nhận theo 

Quyết định số 1253/QĐ-BSR ngày 25/4/2024.  

+ Năm 2025: Thiết kế dụng cụ lấy mẫu trong ống tube của Air Fin Cooler E-1111. Được 

công nhận theo Quyết định số 4631/QĐ-BSR ngày 08/11/2025. 

+ Năm 2025: Giải pháp đo nhiệt độ bề mặt của Convection tubes H-1101 trong vận hành. 

Được công nhận theo Quyết định số 5475/QĐ-BSR ngày 30/12/2025.  

11.  
Ông Phạm Hùng 

Thiên 

Nhân viên vận 

hành tại hiện 

trường, Ban 

Vận hành sản 

xuất, Công ty 

cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2022-2025  

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021, 2023, 2024, 2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến từ năm 2019-2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Mở rộng sàn thao tác cho van block đường LP steam của P4032/4034 

(827/QĐ-BSR ngày 09/3/2021) 

+ Năm 2021: Chế tạo nắp đậy cho bể trung hòa TK-3205 (2682/QĐ-BSR ngày 09/8/2021) 

+ Năm 2021: Lắp lan can bảo vệ sau quạt gió lò FDF-4071/72/73/74 (4019/QĐ-BSR ngày 

18/11/2021) 

+ Năm 2023: Sử dụng ống mềm trong suốt nối điểm xả drain của MB xuống bể trung hòa 

để tránh ăn mòn đường ống dưới mương và hư hỏng bê tông dưới mương (4078/QĐ-BSR 

ngày 10/7/2023) 

+ Năm 2024: Tạo kết nối ren để nối ống mềm xả caustic để bảo dưỡng tank ở U32 

(81/QĐ-BSR ngày 10/01/2024) 

+ Năm 2024: Hướng dòng steam và nước ngưng nóng của đường drain D4061/4067 và 

D4066/4068 để đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành (4071/QĐ-BSR ngày 

28/12/2024) 

+ Năm 2025: Lắp tấm chắn hơi nóng cho bộ điều tốc quạt lò hơi A/C để bảo vệ thiết bị 

điều khiển (5475/QĐ-BSR ngày 30/12/2025) 

12.  
Ông Phạm Văn 

Dũng 

Phó Trưởng 

phòng, Ban 

Vận hành sản 

xuất, Công ty 

cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2023-2025, HTTNV: 2022 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021, 2023, 2024, 2025 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến từ năm 2019-2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Giải pháp cô lập đường ống cấp hơi thấp áp vào các phân xưởng U-

31/35/36/39/59 và U-33 để tiết kiệm năng lượng. (1603/QĐ-BSR ngày 17/5/2021) 

+ Năm 2022: Tối ưu chế độ vận hành cho hệ thống làm mát bằng nước biển (chạy 03 bơm 

thay vì 04 bơm) (3451/QĐ-BSR ngày 30/9/2022) 

+ Năm 2023: Giải pháp quản lý công việc kiểm tra định kỳ khớp nối nhanh (Expansion 

joints) tại phân xưởng điện hơi trên hệ thống CMMS (4078/QĐ-BSR ngày 10/7/2023) 

+ Năm 2024: Áp dụng vật liệu PCV thay thế cho vật liệu thép carbon cho 07 đường xả 

(drain lines) của thiết bị lọc nước biển F-3301-A/B/C/D/E/F/G nhằm ngăn ngừa/giảm 



14 

 

TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

thiểu ăn mòn do tiếp xúc với môi trường nước biển theo MOC-33-21-117 đã được duyệt 

(1253/QĐ-BSR ngày 25/4/2024) 

+ Năm 2025: Tạo lập mới dữ liệu trên hệ thống PI cho 03 van điều khiển đầu vào (035-

PV-603-A, PV-703-A, PV-803-A), 03 van bypass (035-PV-603-B, PV-703-B, PV-803-B 

cho 03 máy nén A-3501-A/B/C để thuận lợi theo dõi, giám sát, chẩn đoán hoạt động máy 

nén (3181/QĐ-BSR ngày 07/8/2025) 

+ Năm 2025: Tối ưu hoá chế độ vận hành cho thiết bị cào rác tinh di động (A-3402-X2-

A/B/C) của phân xưởng nước biển U34 để tiết kiệm năng lượng (2115-QĐ-BSR ngày 

16/06/2025) 

13.  
Ông Nguyễn 

Ngọc Thanh 

Phó Trưởng 

phòng, Ban 

Vận hành sản 

xuất, Công ty 

cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2023-2025, HTTNV: 2022 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021- 2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Lắp đặt bẫy hơi trên đường hơi siêu cao áp của lò hơi A-4001A/B/C/D để 

tránh thất thoát năng lượng khi lò hơi dừng (1603/QĐ-BSR ngày 17/5/2021) 

+ Năm 2022: Thiết kế bổ sung logic điều khiển cho hệ thống lò hơi A-4001A/B/C/D để đa 

dạng phương thức vận hành và tự động điều khiển khi lưu lượng khí nhiên liệu sinh ra từ 

Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng cao, tránh lượng khí nhiên liệu thừa xả ra đuốc đốt 

(145/QĐ-BSR ngày 17/01/2022). 

+ Năm 2023: Cải hoán điểm xả a xít H2SO4 tại phân xưởng U32 để đảm bảo An toàn 

(2726/QĐ-BSR ngày 18/4/2023) 

+ Năm 2024: Giải pháp line up sớm nước ngưng cao áp và trung áp từ các phân xưởng 

công nghệ/tuyến ống trung gian về phân xưởng U32 trong giai đoạn khởi động lại Nhà 

máy sau TA5 (4701/QĐ-BSR ngày 28/12/2024) 

+ Năm 2025: Thay đổi phương pháp sửa chữa bộ đô mức 040-LG-X03 và 040-LG-X05 

của lò hơi A-4001A/B/C/D để nâng cao độ tin cậy (1548/QĐ-BSR ngày 06/5/2025) 

+ Năm 2025: Thay đổi phương pháp sơn ống nước biển bình ngưng phân xưởng U40 để 

giảm chi phí bảo dưỡng (5475/QĐ-BSR ngày 30/12/2025) 

14.  
Ông Nguyễn 

Ngọc Hà 

Nhân viên vận 

hành tại phòng 

điều khiển, 

Ban Vận hành 

sản xuất, Công 

ty cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2022, 2023, 2025, HTTNV: 2024 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021- 2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Thiết kế nhà tắm tạm cho nhân viên nhà thầu thực hiện công việc vệ sinh 

Heat Exchanger tại khu vực Cleaning Bay (827/QĐ-BSR ngày 16/3/2021) 

+ Năm 2022: Thiết kế đế các điểm để bình chữa cháy bằng bột tại khu vực STG Unit 40 

(1624/QĐ-BSR ngày 19/5/2022) 

+ Năm 2023: Bổ sung thêm các giá trị OP (output ) của các thông số quan trọng như OP 

của 040-FIC-201/301/401/501 vào 040-trend1 để theo dõi thường xuyên 24/24 (4078/QĐ-

BSR ngày 10/7/2023) 

+ Năm 2024: Lắp thêm sàn thao tác tại thiết bị lọc thô A3201-V-01 A/B, A3202-V-01 A/B 

để thuận lợi cho công việc bảo dưỡng vận hành. (4236/QĐ-BSR ngày 25/11/2024) 

+ Năm 2025: Cải tiến quy trình bảo quản bình ngưng chân không (mục 7B) nhằm đảm bảo 

chất lượng bảo quản thiết bị khi rò rỉ nước biển (4631/QĐ-BSR ngày 08/11/2025) 

- + Năm 2025: Bổ sung giá trị OP vào 040-Trend1 để theo dõi thường xuyên 24/24 (040-

FIC-...) và đảm bảo vận hành ổn định (4631/QĐ-BSR ngày 08/11/2025) 

15.  
Ông Lâm Xuân 

Anh 

Nhân viên vận 

hành chính tại 

hiện trường, 

Ban Vận hành 

sản xuất, Công 

ty cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2022-2025 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021-2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Dùng bơm tay để vệ sinh F-101 phục vụ công tác TA4 (2682/QĐ-BSR ngày 

09/8/2021) 

+ Năm 2022: Dùng nút cao su bịt các đầu kết nối vào bom tại các  điểm lấy mẫu pl để 

tránh côn trùng làm tổ gây tắc đường ống. (1624/QĐ-BSR ngày 19/5/2022) 

+ Năm 2023: Lắp sàn bảo vệ tại LG-2101A (D-110A) (4078/QĐ-BSR ngày 10/7/2023) 

+ Năm 2024: Lắp đặt đường ống xả dầu định kỳ cho D-107 (81/QĐ-BSR ngày 



15 

 

TT HỌ TÊN 
CHỨC VỤ/ 

ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC THEO QUY ĐỊNH 

10/01/2024) 

- + Năm 2025: Lắp đặt dây tiếp địa cho hệ thống lọc dầu gear reducer của khu vực 

extruder (3181/QĐ-BSR ngày 07/8/2025) 

16.  
Ông Vương 

Ngọc Trai 

Phó Trưởng 

phòng, Ban 

Vận hành sản 

xuất, Công ty 

cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2024, 2025; HTTNV: 2022, 2023 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021, 2024, 2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Giải pháp khắc phục Hammering trên đường ống nước ngưng trung áp và 

tiết kiệm năng lượng tại cụm phân xưởng Naphtha (NHT-CCR-ISOM) (1603/QĐ-BSR 

ngày 17/5/2021) 

+ Năm 2021: Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha (NHT - CCR - ISOM) 

để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại 

tại Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất” (4823/QĐ-BSR ngày 21/12/2021, Quyết định số 

4747/QĐ-DKVN ngày 20/08/2021) 

+ Năm 2021: Giải pháp duy trì vận hành Phân xưởng CCR trong quá trình cách ly tháp T-

1301 để sửa chữa Reboiler E-1307 (4789/QĐ-BSR ngày 29/12/2021, 1240/QĐ-LHHVN 

ngày 29/12/2023, 2430/QĐ-DKVN ngày 14/10/2024) 

+ Năm 2021: Điều chỉnh điểm xả khí của bộ làm kín cơ khí máy nén cụm thu hồi X-1301-

C-01 (2682/QĐ-BSR ngày 09/8/2021) 

+ Năm 2023: Lắp đặt bổ sung steam tracing cho đường ống đầu vào máy nén C-1201A&B 

(4078/QĐ-BSR ngày 10/7/2023) 

+ Năm 2024: Cải tiến qui trình PRD-PRO-013-108-4 procedure for handling when 

recovery plus compressor X-1301-C01 failure (4236/QĐ-BSR ngày 25/11/2024) 

+ Năm 2025: Chuyển chế độ vận hành máy khuấy MM-1397 sang gián đoạn để tiết kiệm 

điện (5475/QĐ-BSR ngày 30/12/2025). 

17.  
Ông Đỗ Hồng 

Quang 

Phó Trưởng 

phòng, Ban 

Vận hành sản 

xuất, Công ty 

cổ phần Lọc 

hóa dầu Bình 

Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2023, 2025; HTTNV: 2022, 2024 

- CSTĐCS liên tục các năm: 2021-2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha (NHT-CCR-ISOM) để 

tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại 

NMLD Dung Quất (4747/QĐ-DKVN ngày 20/8/2021) 

+ Năm 2022: Thiết kế cảnh báo sớm các bất thường của Unloader Valve cho máy nén pít 

tông tại phân xưởng 012 (3451/QĐ-BSR ngày 30/9/2022) 

+ Năm 2023: Giải pháp duy trì vận hành nhà máy trong quá trinh cách ly cụm tháp phân 

tách Debutanizer (2430/QĐ-DKVN ngày 10/4/2024; 1240/QĐ-LHHVN ngày 29/12/2023) 

+ Năm 2024: Tạo cảnh báo trên màn hình DCS “Warning: compressor will be tripped after 

5 minutes when unloader valve signal at 50% load alarm was activated” for both 

MUG/RG compressor C-1202ABC/C-1201A/B" (4236/QĐ-BSR ngày 25/11/2024) 

- + Năm 2025: Cải tiến phương án cô lập thiết bị D-1107 để bảo dưỡng lớn khi máy đang 

vận hành (5475/QĐ-BSR ngày 30/12/2025) 

18.  
Ông Đào Xuân 

Giỏi 

Phó Trưởng 

ban, Ban Vận 

hành sản xuất, 

Công ty cổ 

phần Lọc hóa 

dầu Bình Sơn 

Các danh hiệu và hình thức khen thưởng đã nhận được : 

- Bằng khen UBQLVNN giai đoạn 2019-2020. 

- Xếp loại HTXSNV các năm: 2024, 2025; HTTNV: 2022, 2023  

- CSTĐCS các năm: 2021, 2022, 2024, 2025 

Thành tích đã đạt được: 

- Có nhiều giải pháp/sáng kiến đã được công nhận: 

+ Năm 2021: Dừng bơm P-1122A/B tại phân xưởng CDU để tiết kiệm năng lượng 

(1624/QĐ-BSR ngày 19/5/2022) 

+ Năm 2022: Lắp đặt bổ sung đồng hồ đo áp suất nước rửa bùn trước khi vào thiết bị tách 

muối (Desalter), phân xưởng CDU để kiểm tra tình trạng tắc đầu phun nước nếu có 

(1624/QĐ-BSR ngày 19/5/2022) 

+ Năm 2023: Giải pháp duy trì vận hành nhà máy trong quá trình cách ly cụm tháp phân 

tách Debutanizer, đạt giải 3 - Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Việt Nam năm 

2023 (VIFOTEC) được công nhận theo quyết định số 1240/QĐ-LHHVN ngày 29/12/2023; 

Sáng kiến cấp Tập đoàn năm 2023 theo quyết định số 2430/QĐ-DKVN ngày 14/10/2024. 

+ Năm 2024: Sử dụng bơm truyền động bằng khí nén để thông tắt các điểm xả trong quá 
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trình làm sạch phân xưởng CDU để bàn giao cho nhà thầu thực hiện BDTT TA5 

(4236/QĐ-BSR ngày 25/11/2024) 

+ Năm 2024: Hiển thị giá trị Reflux của tháp T-1107” (4236/QĐ-BSR ngày 25/11/2024 

của BSR) 

+ Năm 2025: Sản xuất các loại nhiên liệu đặc chủng Jet A- 1K, DO L-62 và Xăng ô tô 

RON 83 cung cấp cho Quốc phòng (6105/QĐ-CNNL ngày 16/7/2025). 

19.  
Ông Nguyễn 

Ngọc Trường 

Kế toán 

Trưởng kiêm 

Trưởng Ban 

Tài chính Kế 

toán - Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2018-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2015: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số: 5854/QĐ-BCT ngày 12/06/2015) 

Năm 2016: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 7999/QĐ-DKVN, ngày 

14/12/2016 

Năm 2017: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam QĐ số: 8116/QĐ-DKVN, ngày 

20/12/2017 

Thành tích đạt được: 

Năm 2023: Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng Tổng công ty QĐ số 459/QĐ-PVD ngày 

29/12/2023 

 Sáng kiến 1: Kiến nghị Ngân hàng Vietcombank và SeABank tái cấu trúc thành công 

khoản vay cho PVD Overseas năm 2018 và điều chỉnh giảm lãi vay cho giàn xuyên suốt 

giai đoạn 2018-2024  

Sáng kiến 2: Kiến nghị với các Ngân hàng trả nợ trước hạn cho giàn khoan PV DRILLING 

II  

Sáng kiến 3: Kiểm soát chặt dòng tiền, vận dụng tối đa các công cụ tài chính như SWAP, 

Cross Currency Swap – CCS kết hợp depo tiền gửi giúp doanh thu tài chính  

Sáng kiến 4: Nghiên cứu chính sách & kiến nghị Bộ Tài chính về việc thay đổi phương 

pháp khấu hao cho các giàn khoan  

Sáng kiến 5: Xây dựng quy trình quan hệ cổ đông bài bản, chuyên nghiệp. Nâng cao hình 

ảnh PV Drilling trên thị trường.  

20.  
Ông Nguyễn 

Tiến Đạt 

Trưởng phòng 

Địa vật lý và 

Khai Thác, 

Công ty 

TNHH MTV 

Địa vật lý 

giếng khoan 

Dầu khí, Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2020-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

Năm 2021: Chiến sỹ thi đua UBQLV giai đoạn 2019-2021 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2016: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số: 1901/QĐ-BCT ngày 17/5/2016) 

Năm 2019; 2020;2023; 2024: Bằng khen Tập đoàn CNNLQG Việt Nam 

Thành tích đã đạt được: 

Các giải pháp, sáng kiến: 

Sáng kiến 1:“Cải thiện đường Air Supply & hệ thống lọc nhiên liệu cho Uniolit”, theo 

Quyết định số 144/QĐ-CĐPVD ngày 19/12/2022, Công đoàn PV Drilling 

Sáng kiến 2: Wireline cung cấp dịch vụ máy kéo (Tractor) kết hợp khoan (Milling) theo 

Quyết định số 22-303/QĐ-PVDL, ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng khoa 

học Công nghệ Công ty TNHH MTV Địa vật lý Giếng khoan dầu khí 

Sáng kiến 3: Lọc nhiễu (Noise Filter) cho thiết bị Shooting CCL theo Quyết định số Quyết 

định số 401/QĐ-CĐDK ngày 22/10/2023, Công đoàn DKVN 

21.  
Ông Nguyễn 

Ngọc Phương 

Trưởng ban 

Nhân sự Đào 

tạo, Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2021-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2012: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số: 758/QĐ-BCT ngày 21/02/2012) 

Thành tích đã đạt được: 

Các giải pháp, sáng kiến: 
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Sáng kiến 1: Xây dựng và ban hành Sổ tay văn hóa PV Drilling, theo Quyết định số 

405/QĐ-PVD ngày 30/12/2022 của PV Drilling 

Sáng kiến 2: Xây dựng thang bảng lương trên cơ sở hiệu quả công việc đem lại hiệu quả 

cao trong công tác quản lý lao động, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật 

cao theo Quyết định số 146A/QĐ-PVD, ngày 20/03/2014 của PV Drilling 

22.  
Ông Phạm Anh 

Tuấn 

Chánh Văn 

phòng Đảng 

ủy, Tổng công 

ty cổ phần 

Khoan và dịch 

vụ Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2021-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2014: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số: 4972/QĐ-BCT ngày 03/06/2014) 

Thành tích đã đạt được: 

Các giải pháp, sáng kiến: 

    Đưa ra các giải pháp về việc sắp xếp và kiện toàn các Ban tham mưu giúp việc của 

Đảng ủy Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với các 

quy định mới của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ được giao quyền cấp 

trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước 

    Xây dựng và ban hành hệ thống Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 

Đảng ủy khóa V (nhiệm kỳ 2025-2030); Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (theo tinh thần Quy định 377-QĐ/TW) 

    Số hóa nghiệp vụ công tác Đảng: Đây là dấu ấn nổi bật trong năm 2025, Văn phòng Đảng ủy 

đã tham mưu triển khai quyết liệt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và hệ thống quản lý văn 

bản đảng trên nền tảng số. Kết quả là 100% văn bản (không mật) của Đảng ủy được luân 

chuyển, xử lý trên môi trường mạng, giúp rút ngắn 30% thời gian hội họp và xử lý nghiệp vụ, 

đảm bảo tính kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo từ Tổng công ty đến các đảng viên đang làm việc 

trên giàn khoa ngoài khơi. 

23.  
Ông Hoàng 

Xuân Bách 

Chủ tịch Công 

đoàn Tổng 

công ty cổ 

phần Khoan 

và dịch vụ 

Khoan Dầu 

khí 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

* Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 

Từ năm 2015-2025: Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Lao động tiên tiến 

Từ năm 2023-2025: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

* Danh hiệu Thi đua: 

Từ năm 2021-2025: Chiến sỹ thi đua cơ sở 

* Hình thức khen thưởng: 

Năm 2012: Bằng khen của Bộ Công thương (QĐ số: 758/QĐ-BCT ngày 21/02/2012) 

Thành tích đã đạt được: 

Các giải pháp, sáng kiến: 

Sáng kiến 1: Xây dựng và ban hành Sổ tay văn hóa PV Drilling, theo Quyết định số 

405/QĐ-PVD ngày 30/12/2022 của PV Drilling 

Sáng kiến 2: Áp dụng công nghệ thông tin trong các Hội thi, chương trình thi của Công 

đoàn PV Drilling và Công đoàn DKVN theo Quyết định số 405/QĐ-CĐDK, ngày 

19/5/2021, của Công đoàn DKVN 

24.  
Bà Phan Thị 

Cẩm Hương 

Trưởng Ban 

Pháp chế và 

Tuân thủ - 

PVCFC 

Các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- CSTĐCS: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; 

- BK UBQLVNN: 2020, 2023; 

- BK/GK Tập đoàn: 2021, 2022, 2023, 2024; 

- GK PVCFC: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 

Sáng kiến/Giải pháp được công nhận:  

- 05 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng công ty 

25.  
Ông Nguyễn 

Văn Sơn 

Ủy viên BCH 

Đảng bộ Bộ 

phận, Phó 

Giám đốc Chi 

nhánh PVCFC  

– Nhà máy 

Đạm Cà Mau; 

Phó Chủ tịch 

Công đoàn 

Tổng công ty 

Phân bón Dầu 

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Giấy khen PVCFC: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

- Chiến sĩ thi đua UBQLV: 2019 

- Bằng khen/Giấy khen Tập đoàn:  2019, 2020, 2023, 2024 

- Bằng khen UBQLV: 2019, 2021. 

- Bằng khen của Bộ Tài chính: 2024 

- Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: 2015, 2017, 2019. 

- Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, “Đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “Xanh -Sạch -Đẹp”, đảsm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2025 
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khí Cà Mau,  

Chủ tịch Công 

đoàn Bộ phận 

Nhà máy Đạm 

Cà Mau. 

- Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền giai đoạn (2014 – 

2018); 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025. 

- Giải thưởng  Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam năm 2025 theo quyết định Số: 

2287 /QĐ-CNNL ngày 30/03/2026 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng 

lượng Quốc gia Việt Nam; Mã công trình/cụm công trình: 2025.0012.NA PVCFC-Tối 

ưu sản xuất. 

- Huân chương lao động hạng ba đã hoàn thành xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 

2020  

- Danh hiệu Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu năm 2021 

 Thành tích xuất sắc đạt được của cá nhân:  

- Có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công xây dựng hệ thống 

quản lý An toàn công nghệ(PSM), hệ thống QHSE, hệ thống STOP card, xây dựng văn 

hóa an toàn, hệ thống Gasmapping và tổ chức quản lý điều hành lắp đặt, chạy thử và tổ 

chức duy trì vận hành thương mại Nhà máy Đạm Cà Mau ở tải cao an toàn, ổn định, liên 

tục và hiệu quả. Đặc biệt có rất nhiều sáng kiến sáng chế  cấp Tổng công ty và cấp Tập 

đoàn. 

26.  
Bà Trần Thị 

Dung 

Kỹ sư, Xưởng 

Ure, Chi 

nhánh PVCFC 

-Nhà máy 

Đạm Cà Mau 

 

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2021, 2022, 2024. 

- Lao động tiên tiến các năm 2023, 2025. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2021, 2022, 2023. 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, 2025. 

- Giấy khen của Tổng giám đốc Công ty PVCFC thường niên các năm: 2021, 2022, 2023, 

2024, 2025. 

- Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (UBQLV) giai đoạn 2020-2022. 

- Bằng khen Ủy ban quản lý vốn nhà nước giai đoạn 2019- 2020 và giai đoạn 2021-2022. 

- Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn thường niên 2023. 

- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương năm 2022. 

- Điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. 

* Sáng kiến/Giải pháp: 

- 04 sáng kiến có phạm vị ảnh hưởng cấp Tổng công ty. 

27.  
Ông Nguyễn 

Công Luận 

Phó Tổng 

giám đốc, 

Tổng công ty 

Khí Việt Nam 

- CTCP 

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Bằng khen Bộ Công thương năm: 2017 

- HTTNV từ năm 2018-2025 

- HTXSNV từ năm 2023-2025 

- CSTĐCS từ năm 2019-2025 

* Sáng kiến được công nhận: 

Năm 2019: 01 SK cấp Đơn vị (QĐ số 924/QĐ-KVN ngày 08/07/2019) 

Năm 2020: 01 SK cấp Tập đoàn (QĐ số 3432/QĐ-DKVN ngày 17/07/2020), đồng thời 

được Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc 2020, Giải 3 giải thưởng Sáng tạo KHCN 

VN (Vifotech) 2020 tại Quyết định số 1464/QĐ-LHHVN ngày 22/12/2020 

- Năm 2024: 01 SK cấp TCT (QĐ số 1153/QĐ-KVN ngày 08/10/2024) 

28.  
Ông Nguyễn 

Minh Tuấn 

Phó Tổng 

giám đốc, 

Tổng giám 

đốc Tổng công 

ty Khí Việt 

Nam - CTCP 

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được nhận: 

- Bằng khen UBQLV năm: 2020 

- HTTNV từ năm 2021-2025 

- HTXSNV từ năm 2021-2025 

- CSTĐCS từ năm 2021-2025 

* Sáng kiến được công nhận: 

Năm 2021: 01 SK cấp TCT (QĐ số 730/QĐ-KVN ngày 16/07/2021) 

Năm 2023: 01 SK cấp TCT (QĐ số 764/QĐ-KVN ngày 21/06/2023) 

Năm 2024: 01 SK cấp Tập đoàn (QĐ số 2430/QĐ-DKVN ngày 10/4/2024) và 02 SK cấp 

TCT (QĐ số 1203/QĐ-KVN ngày 22/10/2024) 

 


